
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1 
TUẦN HỌC THỨ 06                       Từ ngày 9 /10/2023 - Đến ngày: 13 / 10 /2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

9/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 16 HĐTN 

Tuyên truyền chào mừng 69 năm ngày Giải 

phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023) 
 

2 36 Tiếng Việt Lời giải toán đặc biệt 

Kê chuyện Đội viên tương lai 

Máy chiếu 

3 37 Tiếng Việt Máy chiếu 

4 11 Toán  Bài 12: Luyện tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 6 Tin  Bài 6. Sử dụng chuột máy tính  

2 26 Đạo đức Bài 3: Quan tâm hang xóm,láng giềng Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

10/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 21 Tiếng Anh  Unit 2: Family – Lesson 1.1  

2 11 GDTC  Bài 4: Động tác đi đều – đứng lại  

3 38 Tiếng Việt Nghe – viết: Lời giải toán đặc biệt Máy chiếu 

4 27 Toán  Bài 13: Tìm thừa số trong một tích Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 6 Âm nhạc  

Nghe nhạc: Ca ngợi tổ quốc 

Ôn bài hát: Quốc ca Việt nam 
 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 17 HĐTrải nghiệm Bài 6: Cuốn sổ nhắc việc Máy chiếu 

  TLVM Giới thiệu về tài liệu NSTLVM Máy chiếu 

4 

11/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 28 Toán Bài 13: Tìm số bị chia, số chia Máy chiếu 

2 22 Tiếng Anh Unit 2: Family – Lesson 1.2  

3 39 Tiếng Việt - Bài tập làm văn 

- Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

4 40 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 11 TNXH Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng Máy chiếu 

2 6 ĐSTV GT & đọc sách: “Tuổi thơ Hà nội ngày xưa”.  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

12/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 41 Tiếng Việt Từ ngữ về nhà trường. Dấu chấm hỏi Máy chiếu 

2 29 Toán Bài 14: Một phần mấy Máy chiếu 

3 12 Song ngữ (K)   

4 6 TNXH Bài 6: Truyền thống trường em Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 23 Tiếng Anh Unit 2: Family – Lesson 1.3 Máy chiếu 

2 12 GDTC Bài 4 : Ôn động tác đi đều – đứng lại  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

13/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 42 Tiếng Việt Luyện viết đơn Máy chiếu 

2 30 Toán Bài 14: Luyện tập Máy chiếu 

3 6 Mỹ thuật Bài 1: Mặt nạ trung thu  

4 24 Tiếng Anh Unit 2: Family – Lesson 2.1  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 12 Công nghệ Bài 3: Sử dụng quạt điện Máy chiếu 

2 6 Song ngữ (T)   

3 18 HĐ trải nghiệm Bài 6: SH theo chủ đề: Làm việc theo kế hoạch Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH 24 

Kiểm tra nhận xét Giang Biên, ngày  28  tháng 9  năm 2023 

                                                                     KHỐI TRƯỞNG                                                                   

   

Nguyễn Thị Hương 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 3 
TUẦN HỌC THỨ 06                       Từ ngày 9 /10/2023 - Đến ngày: 13 / 10 /2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

9/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 16 HĐTN 

Tuyên truyền chào mừng 69 năm ngày Giải 

phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023) 
 

2 36 Tiếng Việt Lời giải toán đặc biệt 

Kê chuyện Đội viên tương lai 

Máy chiếu 

3 37 Tiếng Việt Máy chiếu 

4 11 Toán  Bài 12: Luyện tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 6 Tin  Bài 6. Sử dụng chuột máy tính  

2 26 Đạo đức Bài 3: Quan tâm hang xóm,láng giềng Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

10/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 21 Tiếng Anh  Unit 2: Family – Lesson 1.1  

2 11 GDTC  Bài 4: Động tác đi đều – đứng lại  

3 38 Tiếng Việt Nghe – viết: Lời giải toán đặc biệt Máy chiếu 

4 27 Toán  Bài 13: Tìm thừa số trong một tích Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 6 Âm nhạc  

Nghe nhạc: Ca ngợi tổ quốc 

Ôn bài hát: Quốc ca Việt nam 
 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 17 HĐTrải nghiệm Bài 6: Cuốn sổ nhắc việc Máy chiếu 

  TLVM Giới thiệu về tài liệu NSTLVM Máy chiếu 

4 

11/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 28 Toán Bài 13: Tìm số bị chia, số chia Máy chiếu 

2 22 Tiếng Anh Unit 2: Family – Lesson 1.2  

3 39 Tiếng Việt - Bài tập làm văn 

- Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

4 40 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 11 TNXH Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng Máy chiếu 

2 6 ĐSTV GT & đọc sách: “Tuổi thơ Hà nội ngày xưa”.  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

12/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 41 Tiếng Việt Từ ngữ về nhà trường. Dấu chấm hỏi Máy chiếu 

2 29 Toán Bài 14: Một phần mấy Máy chiếu 

3 12 Song ngữ (K)   

4 6 TNXH Bài 6: Truyền thống trường em Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 23 Tiếng Anh Unit 2: Family – Lesson 1.3 Máy chiếu 

2 12 GDTC Bài 4 : Ôn động tác đi đều – đứng lại  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

13/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 42 Tiếng Việt Luyện viết đơn Máy chiếu 

2 30 Toán Bài 14: Luyện tập Máy chiếu 

3 6 Mỹ thuật Bài 1: Mặt nạ trung thu  

4 24 Tiếng Anh Unit 2: Family – Lesson 2.1  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 12 Công nghệ Bài 3: Sử dụng quạt điện Máy chiếu 

2 6 Song ngữ (T)   

3 18 HĐ trải nghiệm Bài 6: SH theo chủ đề: Làm việc theo kế hoạch Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH 24 

Kiểm tra nhận xét Giang Biên, ngày  28  tháng 9  năm 2023 

                                                                     KHỐI TRƯỞNG                                                                   

   

Nguyễn Thị Hương 



 


